
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

STT MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP ÔN

1 3014170002 Nguyễn Gia Bảo 19/04/2003 An Giang AV1

2 3014170024 Lưu Gia Bảo 02/02/2002 Bạc Liêu AV1

3 3014170017 Trịnh Lê Trí Cường 29/10/2003 Tp.Hồ Chí Minh AV1

4 3015170008 Lại Xuân Đăng 13/03/1995 Nam Định AV1

5 3015170011 Trần Văn Đạt 05/11/2004 Đăk Nông AV1

6 3014170012 Võ Phát Đạt 29/07/2003 Tp.Hồ Chí Minh AV1

7 3016070006 Trần Anh Thái Duy 28/06/2005 Long An AV1

8 3015170007 Đặng Phương Duy 06/02/2004 Tây Ninh AV1

9 3015030005 Nguyễn Huỳnh Thanh Hảo 21/08/2000 Phú Yên AV1

10 3016070010 Nguyễn Văn Hiếu 01/11/2005 Tp.Hồ Chí Minh AV1

11 3010040025 Trần Quốc Hưng 18/06/1997 Đồng Nai AV1

12 3014170013 Nguyễn Quang Huy 13/04/2003 Gia Lai AV1

13 3012060001 Nguyễn Đăng Khoa 21/05/1999 Bình Phước AV1

14 3015170004 Huỳnh Lê Trung Kiên 09/07/2003 TP. Hồ Chí Minh AV1

15 3014170022 Trần Phan Thiên Lập 24/05/2001 Long An AV1

16 3004030024 Trần Thị Ngọc Linh 22/12/1992 Bình Thuận AV1

17 3004010010 Trần Viết Lợi 16/12/1992 Sông Bé AV1

18 3015170018 Võ Nguyễn Phi Năng 04/03/2004 Bình Phước AV1

19 3008040040 Danh Thị Thúy Ngân 09/04/1996 Bạc Liêu AV1

20 3016070004 Nguyễn Minh Nhân 22/11/2005 Tây Ninh AV1

21 3015170002 Nguyễn Thập Nhất 30/12/2003 Thanh Hóa AV1

22 3016070007 Hồ Trọng Phúc 25/06/2005 Tây Ninh AV1

23 3015170017 Nguyễn Đỗ Thiên Phước 19/08/2003 Bình Phước AV1

24 3014170029 Thiệu Thanh Quyền 20/08/2002 Thanh Hóa AV1

25 3014170004 Nguyễn Công Tâm 11/09/2003 Phú Yên AV1

26 3014030004 Văn Vũ Thiên Thanh 19/10/2000 Tp.Hồ Chí Minh AV1

27 3016070005 Nguyễn Xuân Tính 15/11/2005 Bình Phước AV1

28 3016070014 Nguyễn Phan Thiên Trúc 12/03/2001 Tp.Hồ Chí Minh AV1

29 3014170019 Võ Thành Tuấn 17/08/2002 Bình Định AV1
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